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8A3 Lê Hoài Khánh An 13 08 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A3 X Nguyễn Hải Anh 29 04 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A3 X Vũ Lê Quốc Anh 29 09 07 Nghệ An Nam Kinh

8A3 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 04 05 07 Quảng Bình Nam Kinh

8A3 X Nguyễn Quốc Bình 4 12 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A3 X Vũ Văn Duy 31 07 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A3 X Nguyễn Kim Bảo Giang 19 01 07 Quảng Ngãi Nữ Kinh

8A3 Trần Nguyễn Ngân Hà 17 05 07 Bà Rịa - Vũng TàuNữ Kinh

8A3 Nguyễn Hoàng Hiệp 28 9 07 Nam Định Nam Kinh

8A3 X Nguyễn Thành Hiếu 11 01 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A3 Nguyễn Thị Hòa 07 05 07 Thanh Hóa Nữ Kinh

8A3 X Phạm Minh Hoàng 28 05 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A3 X Nguyễn Văn Gia Huy 21 11 07 Thái Bình Nam Kinh

8A3 X Ngô Quốc Huy 12 01 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A3 X Võ Tấn Hưng 25 12 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A3 X Hoàng Nguyễn Anh Kiệt 05 02 07 Tiền Giang Nam Kinh

8A3 X Bùi Lê Anh Khoa 19 04 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A3 Đặng Nhật Khoa 24 11 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A3 X Trần Anh Khôi 25 04 07 Bình Thuận Nam Kinh

8A3 Nguyễn Khánh Lâm 21 12 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A3 X Lê Ánh Linh 14 02 07 Tp. HCM Nữ Kinh 

8A3 X Võ Thị Hạ Mi 29 08 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A3 Nguyễn  Đức Minh 20 04 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A3 Đoàn Hồng Tú My 25 08 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A3 X Lê Thị Kim Ngân 13 05 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A3 X Mai Tô Uyên Ngọc 07 11 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A3 Trần Phương Khánh Nguyên 11 05 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A3 X Hoàng Nhật Nguyên 09 07 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A3 Đặng Nguyễn Lan Nhi 24 10 06 Tp. HCM Nữ kinh

8A3 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 25 11 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A3 X Lê Thị Quỳnh Như 13 10 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A3 X Huỳnh Đức Phát 30 07 07 Bình Dương Nam Kinh

8A3 X Nguyễn Hoàng Phúc 29 10 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A3 Trần Ngọc Đăng Phương 16 03 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A3 X Lê Vũ Minh Quân 08 11 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A3 X Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh 13 03 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A3 X Nguyễn Ngọc Sơn 27 05 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A3 Thái Hoàng Mỹ Tiên 06 07 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A3 X Lê Tuấn Thanh 04 02 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A3 X Du Tiến Thành 10 05 07 Tp. HCM Nam Kinh

Lớp
TênHọ và chữ Lót

Ngày, tháng

năm sinh Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủ Đức, ngày 25 tháng 8 năm 2020

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A3

NĂM HỌC 2020 - 2021

UBND QUẬN THỦ ĐỨC

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BÁ

Bán 

trú

(X)

N
ữ

D
ân

 tộ
c

Nơi sinh



mới

Lớp
TênHọ và chữ Lót

Ngày, tháng

năm sinh Ghi chú

Bán 

trú

(X)

N
ữ

D
ân

 tộ
c

Nơi sinh

8A3 X Nguyễn Thị Thanh Thảo 19 10 07 Bình Dương Nữ Kinh

8A3 X Nguyễn Ngọc Anh Thư 15 06 07 Bình Dương Nữ Kinh

8A3 X Nguyễn Lê Minh Thư 21 04 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A3 X Nguyễn Ngọc Phương Trang 24 08 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A3 X Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 29 08 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A3 X Nguyễn Mỹ Trí 31 08 07 Tp. HCM Nam Kinh

8A3 X Bùi Thị Mai Trúc 07 12 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A3 X Dương Thị Phương Vy 21 01 07 Tp. HCM Nữ Kinh

8A3 X Võ Tường Vy 24 12 07 BR-VT Nữ Kinh

8A3 X Lý Huỳnh Như Ý 23 07 07 Sóc Trăng Nữ Kinh
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